
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: LTDHK12TCNH1 và trả nợ Ngày thi: 

Môn thi: Tổng hợp ngành (TCNH) Lần thi: 1

STT SBD MSSV Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

Số Chữ

1 LTTCNH001 1662105005 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/01/1992 7,0 Bảy

2 LTTCNH002 1662105006 Lưu Nguyễn Quỳnh Ngân 30/01/1994 7,0 Bảy

3 LTTCNH003 1662105007 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/12/1993 6,0 Sáu

4 LTTCNH004 1662105009 Nguyễn Mỹ Nhiên 16/06/1993 9,0 Chín

5 LTTCNH005 1662105012 Tôn Trường Thịnh 02/11/1992 7,0 Bảy

6 LTTCNH006 1662105015 Hoàng Kim Vinh 31/05/1982 6,0 Sáu

7 LTTCNH007 1662105016 Lê Thị Trang 11/05/1991 8,0 Tám

8 LTTCNH008 142105033 Cao Thị Hồng Nhung 10/10/1992 9,0 Chín LTDHK10TCNH1

9 LTTCNH009 142111003 Nguyễn Ngọc Cường 06/02/1991 8,0 Tám LTDHK10TCNH2

10 LTTCNH010 142111007 Phan Văn Anh Dũng 20/10/1993 7,0 Bảy LTDHK10TCNH2

11 LTTCNH011 142111011 Nguyễn Thị Mỹ Hương 02/05/1991 7,0 Bảy LTDHK10TCNH2

12 LTTCNH012 142111013 Nguyễn Đức Kiên 29/09/1993 6,0 Sáu LTDHK10TCNH2

13 LTTCNH013 142111021 Phan Trọng Nghĩa 18/10/1992 7,0 Bảy LTDHK10TCNH2

14 LTTCNH014 142111028 Đào Thúy Quyên 22/07/1992 5,0 Năm LTDHK10TCNH2

15 LTTCNH015 142111035 Lê Thị Thu Thảo 08/01/1993 7,0 Bảy LTDHK10TCNH2

16 LTTCNH016 142111037 Nguyễn Thị Thúy 20/01/1992 8,0 Tám LTDHK10TCNH2

17 LTTCNH017 142111049 Phan Quang Vinh 15/01/1992 7,0 Bảy LTDHK10TCNH2

Tổng cộng danh sách: 17 sinh viên
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